	 báo học tập: Bùi Minh Hoàng Lớp  : 15TC - Ô

	STT
	Mã học phần
	Học phần
	Lớp học
	TC
	Chuyên cần
	Thường kỳ
	TB thường kỳ
	Kết thúc
	Trung bình môn
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	1
	2
	
	
	

	HK1 (2015 - 2016)

	1
	0506000613
	Giáo dục thể chất
	15TCN-Ô1
	2
	
	10,00
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,00
	5,00
	
	8,30
	Giỏi
	

	2
	0506000611
	Tin học
	15TCN-Ô1
	2
	
	8,00
	8,00
	7,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,70
	4,30
	
	6,50
	Trung bình khá
	

	3
	0506000658
	An toàn lao động
	15TCN-Ô1
	2
	
	
	
	
	
	8,00
	7,00
	
	
	
	
	
	
	7,50
	2,50
	
	5,40
	Trung bình
	

	4
	0506000454
	Hóa học 1
	15TCN-Ô1
	4
	
	3,50
	3,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,50
	2,80
	7,60
	5,30
	Trung bình
	

	5
	0506000453
	Vật Lý 1
	15TCN-Ô1
	4
	
	
	
	6,00
	
	
	6,00
	
	
	
	
	
	
	6,00
	6,00
	
	6,00
	Trung bình khá
	

	6
	0506000451
	Toán 1
	15TCN-Ô1
	6
	
	5,00
	5,00
	5,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,20
	0,00
	3,50
	4,60
	Yếu
	Học lại

	7
	0506000455
	Ngữ Văn 1
	15TCN-Ô1
	4
	
	4,00
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,50
	5,50
	4,50
	4,90
	Yếu
	Học lại

	8
	0506000007
	Anh văn 1
	15TCN-Ô1
	4
	
	8,00
	5,00
	9,00
	8,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,50
	7,90
	
	7,60
	Khá
	

	9
	0506000655
	Điện kỹ thuật
	15TCN-Ô1
	2
	
	8,00
	7,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,50
	6,00
	
	6,90
	Trung bình khá
	

	10
	0506000633
	Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa
	15TCN-Ô1
	3
	
	5,00
	5,00
	5,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,00
	4,00
	3,00
	4,70
	Yếu
	Học lại

	HK2 (2015 - 2016)

	1
	0506000649
	Thực hành mạch điện cơ bản
	15TCN-Ô1
	2
	
	4,00
	5,00
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	3,30
	Kém
	Thi lại

	2
	0506000622
	Thực hành Nguội cơ bản
	15TCN-Ô1
	2
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4
	Cột 5
	Cột 6
	Cột 7
	0,00
	
	
	
	
	Học lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0506000026
	Cơ ứng dụng
	15TCN-Ô1
	2
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	Kém
	Học lại

	4
	0506000476
	Hóa học 2
	15TCN-Ô1
	4
	
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

	5
	0506000479
	Ngữ Văn 2
	15TCN-Ô1
	4
	
	5,00
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,50
	
	
	
	
	

	6
	0506000215
	Vật liệu học
	15TCN-Ô1
	2
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

	7
	0506000473
	Vật Lý 2
	15TCN-Ô1
	4
	
	4,80
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,40
	
	
	
	
	

	8
	0506000467
	Toán 2
	15TCN-Ô1
	6
	
	4,30
	4,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,80
	
	
	
	
	Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

	9
	0506000623
	Thực hành Hàn cơ bản
	15TCN-Ô1
	1
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4
	Cột 5
	Cột 6
	Cột 7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TỔNG SỐ ĐVHT TOÀN KHÓA: 59
	SỐ MÔN CÒN NỢ: 6
	TỶ LỆ ĐVHT NỢ: 32,20%

	Ghi chú: Điểm Giáo dục thể chất không tính vào Trung bình chung toàn khóa.


Lưu ý: Nếu sinh viên đã đóng học phí nhưng bị ghi chú là Cấm thi vì nợ học phí hoặc Chưa đóng học phí thì liên hệ với khoa và yêu cầu được xét lại dự thi

